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HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm có 04 trang)

Bài 1: (7,0 điểm) Cho tập hợp .

a) Tìm số tập hợp con của tập hợp  có 3 phần tử và tổng các phần tử chia hết cho 3.

b) Tìm số tập hợp con khác rỗng của tập hợp  mà tổng các phần tử chia hết cho 3.
	Đáp án
	Điểm

	

a) Phân hoạch tập hợp  thành các tập hợp .
	1,0

	


Số tập hợp con của tập hợp  có 3 phần tử và tổng các phần tử chia hết cho  là .
	1,0

	b) Ta xét tập rỗng như là tập hợp có tổng các phần tử chia hết cho 3.




Gọi  () là số tập hợp con (có thể là tập hợp rỗng) của tập hợp  và tổng các phần tử chia hết cho 
	1,0

	




Ta lấy phần tử 1 từ , phần tử 2 từ . Khi đó xét . Với mỗi tập hợp con của  ta xây dựng một tập hợp con của  có tổng các phần tử chia hết cho 3.


+ Nếu tổng của các phần tử của tập hợp con của  chia hết cho 3 thì ta giữ nguyên tập con hoặc thêm cả hai phần tử  vào tập con.


+ Nếu tổng của các phần tử của tập hợp con của  chia 3  dư 1 thì ta thêm phần tử  vào tập con.


+ Nếu tổng của các phần tử của tập hợp con của  chia 3  dư 2 thì ta thêm phần tử  vào tập con.
	1,0

	



Do đó nếu gọi  là số tập hợp con của  và có tổng các phần tử chia hết cho 3 thì số tập hợp con của  có tổng các phần tử chia hết cho 3 là 



Tương tự lấy thêm một phần tử từ , một phần tử  từ  ta được
	1,0

	Làm hoàn toàn tương tự, ta nhận được

.


Khi đó ta chỉ còn 7 phần tử của . Do đó .
	1,0

	Vậy số tập hợp con cần tìm như yêu cầu bài toán là:

.
	1,0


Bài 2: (7,0 điểm)









Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn  với . Các đường cao  cắt nhau tại . Lấy điểm  bất kỳ trên cung nhỏ  ( không trùng với ).




a) Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên các đường thẳng . Chứng minh rằng: .










b) Giả sử . Gọi  là giao điểm của  và ;  là giao điểm của  và ;  là trung điểm của . Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
	Đáp án
	Điểm

	[image: ]
	

	





a) Gọi  là hình chiếu của  trên ,  là điểm trên  sao cho .

Ta có 
	1,0

	
Tương tự 

Cộng (1) và (2) theo vế ta được: 
	1,0

	








Gọi  là trung điểm của  và  là điểm chính giữa cung nhỏ . Khi  thay đổi trên cung nhỏ  thì 

Suy ra  (đpcm)
	1,0

	[image: ]
	

	
b) Ta có 



Xét tam giác  vuông tại : 

Tương tự 



Xét tam giác  vuông tại : 

Suy ra 
	1,0

	


Xét tam giác  vuông tại : 



Xét tam giác  vuông tại : 

Suy ra 
	1,0

	

Xét hai tam giác  và  có


 (tứ giác  nội tiếp)

Suy ra 
	1,0

	



Gọi  là giao điểm của  và . Áp dụng định lý Menelaus trong tam giác , ta có:



Vậy ba điểm  thẳng hàng.
	1,0





Bài 3: (6,0 điểm)

Tìm tất cả các hàm  thỏa điều kiện:

.
	Đáp án
	Điểm

	
	(1)

Ta thấy  là một nghiệm hàm.
	1,0

	




Xét trường hợp tồn tại . Trong (1) thay  bởi và  bởi , ta có: 


 trong đó .   (2)
	1,0

	
Do vế phải của nhận mọi giá trị thực nên .

Trong (1) thay y bởi  ta được :


	1,5

	

Trong (2) thay bởi  ta được :


	1,5

	
Do vậy ta có: .

Thử lại ta có:  thỏa yêu cầu bài toán.
	1,0



Chú ý: Nếu thí sinh có cách giải khác và đúng vẫn cho đủ số điểm.
--- HẾT ---
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